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I. "Hàng thế kỷ trước  khỉ người  Âu đặt b ư ớ c  chân đău tiên lên lục địa mà g iờ  đây 
chúng ta gọi  là Austral ia  thì n gư ờ i  Hy Lạp, A Rập,  Trung Q u ố c  và Ấn Đ ộ  đã có  những  
suy đoán  chi t iết  về một vòng đẫt  ờ  đẩtt đố phía nam Java. Những l iên t ư ờ n g  đó  là sản 
phằm của trí tưỏrng tượng hơn là kinh nghiệm thực tế. Những câu chuyện của họ VÈ các  
c ung  đỉện  bằng vàng, VỄ những con chỉm săn mồi  huyền thoại,  về những v ư ơ n g  q u ố c  của  
đàn bà hay của các chú lùn hoặc  là đã đ ư ợ c  cột chặt trong những đức  tin tôn giáo  hoặc  là 
s ự  khu ếch  đại của khoa học" N g ư ờ i  ta cho rằng ngay từ thế kỷ thứ VI T. c .  N các nhà 
thiên vãn học Trung Q u ố c  đã có  những quan sát, nhận xét vê Austral ia .  Đ ế n  thế kỷ II s .  
c .  N trong bản dò  sau này đ ư ợ c  biết  là bàn đồ thế giới ,  nhà toán học, địa lý học  H y Lạp  
P to lem y đã phác thảo ra một s ố  phăn bờ  biền châu Á,  trong đó Ấn Đ ộ  D ư ơ n g  đ ư ợ c  vẽ  
như một cáỉ hồ lớn mà ở  phía Nam cúa nó có một vùng đẵt đ ư ợ c  gọi  là "Terra Incognita".  
1.500 năm sau, sự  tồn tạỉ đích xác của dải đất này mới đ ư ợ c  khẳng định do  việc m ở  rộng  
t h ư ơ n g  mại và tìm đát thực  dân của ngườỉ  Bồ Đ à o  Nha, Tây Ban Nha, H à  Lan,  Anh. . .

II. Lịch sử Austral ia  gán l iền với  lịch sử các cuộc  thám hiềm, tìm tồi kéo dài hàng  
thế kỷ Ngày nay, phần lớn các nhà s ử  học ú c  và ú c  học quốc  tế  đều cho rầng chính  thồ  
dân ( A b or ig in e )  ià người  đầu t ỉên phát hiện ra vùng đất tận cùng thế giới  này.  H ọ  đả đến  
đây s inh sống  chừng 40 nghìn năm trư<Vc> vào thờỉ kỳ băng hà. N hững  bằng chứng  về  
khảo  cồ học,  nhân chủng học.. .  cho thẫy họ có nhỉỄu nét tư ơ n g  đồng  VỚI c ư  dân Đ ô n g  
Nam Á. Và Indones ia,  Papua N e w  Guin ea  đ ư ợ c  giả thuyết như những cảng xuất phát  của  
các  "thuyỄn nhân” với  những p h ư ơ n g  t iện đi bỉền hết sức  thô sơ: mảng tre, bè gỗ. . .  vượt  
bỉèn di c ư  tới  ú c  châu. N hưng  khoảng  15.000 năm trước ,  n ư ớ c  biền lại dâng  lên,  biên  
Timor ,  Arafura  không cồn nhỏ hẹp như những dồng sông nước  mặn nữa.  Austra l ia  hâu 
như bi tách biệt vớ i  thế  gió i .  Chính đặc điỄm này đả qui định và Hgìn giữ" tính chất  
nguyên thủy cỏa tự nhiên và xẵ hội ờ  mỉền đất này.

N h ờ  cố những tri thức  và kỹ thuật hàng hảỉ, từ rất sớm  ngườỉ  châu Á đẵ cố  thề thực  
hiện đ ư ợ c  những chuyến đi bỉền đàỉ ngày tới  các vùng đẫt lạ. T ừ  2000 năm T .C .N  ngườ i  
Mã Lai đá cố mặt ở  quần đảo Indones ia  và nhiêu khả năng họ đả t iếp cận đ ư ợ c  dải b ờ  
biền  T ây-B ắc  Austral ia .  Khi nghỉên cứu thồ dân ờ  vùng Arnhemland,  các  ohà dân tộc  học

(  +  )  Khoa Lịch sử  - ĐHTH Hà Nội
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đâ nhận thấy dấu án Mâ Laỉ trong các  tập tục, sỉnh hoạt của họ. Sau đỏ,  những con  
th u y ĩ n  buồm từ Ấn Độ ,  A Rập cũng đả cập b i n  nh i ĩu  đảo ỏr vừng b l ỉ n  phía  Nam, lầm 
n£n những chấn dộng  \ớũ  trong đời  sống  văn hóa của cư  dân Đ àn g  Nam Ả hải  đáo  surtt 
thờ ỉ  kỳ cận dại. Qua một số nguồn sử lỉệu và hỉ (n  vật tìm đ ư ợ c  cố th ỉ  khẩng đinh râng 
người  Trung Q u ỗ c  đả từng đến Australia đặc biệt là gỉaỉ đoạn đầu t h í  kỷ XV. Nâm 1879, 
trong khi làm một con d ư ờ n g  ra cảng Darwin người  ta đả phát hiện d ư ợ c  một pho tượng  
dhỏ c ao  13cm, thuộc đạo Lảo, biêu trưng cho  trường thọ. "Các nhà Trung Q u ố c  học cho  
r in g  những pho tư ợ n g  nhỏ loạỉ này thưởng  đ ư ợ c  làm ờ  Trung Q uốc  ít nhẵt  là hàng nghìn 
năm trư ớ c  và luôn đ ư ợ c  nông dân tôn t h ờ ” ' Năm 1432, các thủy thủ Trung H oa  (r(V lại 
Darwin  nhưng dấu t ích v ỉ  sự kiện này cồn lại quá mờ nhạt. "Tuy vậy, lịch sử của  sự xâm 
th ực  châu Á  đến  khu vực  này đả ảnh hưở ng  đến người  châu Au.  Những  n g ư ờ ỉ  theo d#o  
H indu đả sáng tạo ra câu chuyện VỀ các hồn đảo đầy vàng ờ  phía Nam và Đ ô n g  Java đ i ỉ u  
đố  lý giải vì sao trong khi tìm kiếm những đảo  vàng ngườỉ  Âu lại đồ xô đến  b ờ  biẾn phía  
Bắc  Austral ia .  T ư  liệu yếu ớt của những ngườỉ  theo Ấn Đ ộ  gỉáo, Trung Q u ố c  và các  
qu ốc  gỉa H ồ i  giáo ở  Indonesia cố  thề đả làm nên những chuyến đi của n g ư ờ i  Ảu" 
H ơ n  thế  nửa,  chắc  chán là họ đả học đ ư ợ c  nhỉều kỉnh nghiệm bồ ích của n g ư ờ i  p h ư ơ n g  
Đ ố n g  c ho  các đợt thám hỉỀm phiêu lưu của mình.

III. Đ ằu  thế kỷ XVI,  bên cạnh sự t iến bộ VỄ ký thuật đóng tàu, cách xác định tọa độ
v.v. ..  n gư ờ i  Âu đã phát hỉộn đ ư ợ c  tuyến đ ư ờ n g  biền thứ hai dẫn đến châu Á. Mặc dù 
tuyến đ ư ờ n g  này dài và đây nguy hiềm nhưng nố cố  một ý nghia khoa học, xả hội  l(Vn lao,  
củng  CỐ thẽm niềm tin cho  các  nhà hàng hảỉ dỉ tìm những vừng đấỉ  mớl.  "Terra Austral is  
Incognita" là một trong những cái đích đố. Các thủy thủ Bồ Đ à o  Nha,  Tây Ban Nha là 
những n gư ờ i  đầu t iên dấn thân vào công  cuộc phát hỉện Australia nhưng vì nhỉều lỷ do  
khác nhau họ chỉ có  thề đến đ ư ợ c  vùng biền New Guinea mà thôi. Năm 1526 D om  Jorge  
de  M e n e s e s  cho rằng ông đã phát hiện ra "Terra Australis" cho Bồ Đ à o  Nha khỉ ống đi 
qua b ờ  biên phía Bắc N ew  Guinea.  80 nảm sau, Pedro Fernandez  de Quiros  đả mác phải  
saỉ lầm tư ơ n g  tự khi ông tuyên bố vùng Austral ia  de Espỉrỉỉu Santos ờ  N e w  H eb r ides  
thuộc  v ĩ  Tây Ban Nha.  Sau đó viên hoa tiêu của ông, Luis Vaez de Torres đã chứng  minh 
đ ư ợ c  N e w  H eb r ides  và N ew  Guinea cGng chi là những hải đảo. Năm 1606 Torres  đả đi 
vào vùng biên phía Bắc Austral ia.  Với  thành công này, co  bièn mà ỏng phát hiện đ ư ợ c  
mang lên  Torres.  Trong thời  gian đố "cùng như người  Bồ Đ à o  Nha và Tây Ban Nha  
n gư ờ i  H à Lan tìm kiếm ỏr biền Nam với  mục dích phát hiện những đảo vàng  và vừng đát 
p h ư ơ n g  Nam xa lạ (4\  T ừ  một trong những vị trí quan trọng của Liên hiệp cô n g  ty Đ ô n g  
Ấn ( U n i t e d  East  India Com pany)  ờ  Ấn Độ,  tàu Duyfken nfii t iếng dư ớ i  s ự  chi huy cỏa  
W ilhelm Jansz đả đỉ dọc  b ờ  bìẾn phía Nam New Guinea,  vượt qua co  bỉỄn Torres  đến  
vùng bán đảo  Cap e York. Tháng 6-1606 ông trỏr VỄ Batavỉa VỚI bản báo cáo  ảm đạm. Một  
SỐ thủy thủ trong đoàn đả bị g ỉ í t  khỉ lén hờ  tìm thức ăn và n ư ớ c  ngọt. Tuy vậy chuyến  dt 
của w .  Jansz cố  một ý nghĩa quan trọng. Lần đău tiên người  Âu đả đến đ ư ợ c  Austra l ia ,  
nỏ đ ồn g  thời  cũng dặt nẽn cho quá trình khám phá thực t í  lục địa này. Năm 1616, Dick  
H artog  đả đến đ ư ợ c  một đảo  ngay gẫn vịnh Cá Mập (Shark’s Bay)  <v phía Tây Từ  1616  
đến 1640 nhiỄu đồng  hươ ng  khác của ông đả t i í p  tục đ í n  khám phá bở  blèn phía Tây,  có  
người  đả t iến đ ư ợ c  xuống  phía Nam. Nảm 1642, Ban quản trị của Công ty Đ ô n g  Ấn Hà  
(D u tc h  East India Com pany)  ỉ h ĩ y  thời c ơ  thám hỉ ỉm  vùng dất phỉa Nam dả chín muồi  
H ọ khẳng đỊnh rằng vừng đãt này chứa  đựng  nhiều khu mổ gỉầu cố và dải đ ỉ t  màu m ờ
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ỉ hang 8 - 1642 Abel  Tasman dã clưựi chọn,  I. nil đạo đoàn thám hiỄm

O ng đả đốn vùng Đ ỏ n g  - Nam, phát hiộn ra một vùng đất mà ông gụỉ lả "Vùng itất 
lUií Van D ic m e n  " ^  và vượt  qua biSn phía Nam đốn bở  Tây của New Zea land  sau đó  lên 
ph «1 Bác tởỉ Fiji. Năm sau 1644, Tasman \ậ\ đ ư ợ c  cử  đốn phương  Nam với  nhiệm vụ tìm 
đãt \ á  vâng  bạc. Lăn này ông  đá đốn hờ bicn phía Bác, phác thảo bản đft và cố  những  
đi:M> (ra khá kỹ vồ vùng b ờ  bỉền này, Ong cũng đốn phía Tây và xuổng tận phía Nam đảo  
Ta >man n h ư n g  khống tìm thấy đ ư ợ c  vàng và hạc ! "Những chuyến đi tìm sự kỳ lạ" đề  
I n n  V? "những nguồn lợỉ khồng lồ b í t  ng(V" ờ  vùng đẩt đ ư ợ c  gọi  là New H olland đả 

;UiM ' S o  giíVỈ quí  tộc Hà Lan và các ông chù cùa Công ly Đ ôn g  Ấn Hà (hất vọng.  H ọ  
c h u y ê n  s a n g  t ì m n h ữ n g  v ù n g  đ ẵ t  k h á c  n h i ề u  h ứ a  h ẹ n  h ơ n .

N ãm  1688, Will iam Dampier,  một trong những người  Anh đâu tiên đã đến New  
H olland.  Sau khi crcV VỄ Anh,  ông đã viết lại những diêu mắt thẫy tai nghe VỄ vùng đấc mà 
mình đi qua .  11 năm sau, đ ư ợ c  hải quân Anh giúp đỡ,  w .  Dampỉer  trờ lại Austral ia .  Ổng  
đến đảo Dirk Hartog ,  phát  hiện ra Vịnh Cá Mập,  khảo sát khoảng 600 dặm bờ  biÊn phía 
Tây cho tới  khi phải tr(V VỄ Timor vì (hiếu nước.  Báo c áo  của w .  Dampier  đả gây chẵn  
động  trong chính giới  Anh.  Những điều tuyên Ỉruyỉn của ông v í  New Holland ,  VỄ thồ dân 
m ặ c  đù c ỏ  n h i ề u  sai  l ệch  n h ư n g  cũng  g ỏ p  phần đá ng  kS vào  k h o  t áng  trỉ t h ứ c  của  n g ư ờ ỉ  
châu Ảu vẽ vùni^ đất này.

N gu ồn  ỈỰ1 ih ư ư n g  mại và tài nguyên cỏ thỄ tìm thấy đ ư ợ c  ờr phưcrng Nam đả thu 
hút mốỉ  quan tâm n ia  g i ó i  quí  tộc Anh.  Họ lổ  ra sẵn sàng bảo trợ c h o  những chuyến đi 
m ớ ì .  Tham vọn g  làm giiiU và mưu toan giành dộc  quyỄn buôn bán trên bỉền ,  ỉẩn át Pháp.. .  
đả dẫn đến  ha chuyến thám hiềm của James Cook (1768-1871;  1772-1775;  1776-1779) .  Với  
lư  cách là n g ư ờ i  đại diện c h o  nước  Anh,  ỏng đả thực hiện chuyên đi đău tỉên vào tháng  
8-1768 và đ ế n  Austral ia  ngày 20-4-1770.  Ổng đốn New Zealand khảo sát và tuyên bố  
quyền s ờ  hữu cùa Anh đồng thời cũng phủ nhận quan diềm của Tasman trướ c  đây coi  
N e w  Z e a la n d  là lục dia. Sau đố,  ông l iến  lên phía Bắc,  vào  Vịnh Botany.  Cook vẽ bản đồ  
vùng bờ  bièn đã đi qua, cập  bến mộc s ổ  nơi  và l i ến  hành điẽu tra hết sức kỹ lư ở n g  thế  
giới  tự nhiên,  con  ngườỉ  (V đây.  Ong cống đong thời là ngưửỉ phát hiện ra bờ  biẽn phía  
Đ ô n g  và đạt tên là New South Wales .  Mặc dù chưa cố những phưtrng tiộn kỹ thuật hiện 
dạỉ nhưng n h ữ n g  ghi chép,  đỉ ều  tra của ông  rất khoa hợc và chính xác.

Hai  c h u y ế n  di t iếp theo ,  J. Cook đã đẽn thám hiềm nhi ỉu  địa danh ỏr Austral ia  và 
Nam Thái  Bình D ư ơ n g ,  các  đảo Tonga New Caledonia ,  một số vùng (V Bắc Á,  Canada,  
Alaska. . .  c h o  đ ế n  khỉ bị (ử thư<rng ở  Havvaỉ năm 1779.

Các  c h u y ế n  thám hỉẽm của James Cook đả thu đ ư ợ c  những kết quả khoa học lởn 
lao, củng  c ố  thêm niỄm tin cho  người  Anh đi đốn quyết  tâm biến Australia  thành thuộc  
d|a m ới  và n<rỉ gỉam giử tội phạm trong diẽu kiộn Pháp chưa kịp vớỉ tay t(VỈ lục địa này và 
Mỹ đà tuyên b ố  độc  lập ngày 4-7-1776.  "Cook đã làm nên những trình độ mới  đến mức  
boàn hảo  trong  khám phá và nghê đi biền; trong hàng hải, ihuặt vẽ bản đồ và sự  thận 
trọng của c o n  n gư ờ ỉ  v<VỈ hiền cá; (rong quan hộ vừa cứng rán vừa m ỉ m  d ẻ o  VỚI ngưởl  bản 
địa; trong v i ệ c  áp dụng nhửng thành tựu khoa học trên hi tn và một cách lặng lẽ, ỏng  đả 
làm thay đồ i  bản Jo  thỗ g iớ i  h(rn bẫt cứ một người  nào khác"

Sau đỏ  n g ư ở ỉ  Anh vẫn t iếp tục đến Australia,  đáng k ỉ  là những chuyến đỉ của 
G eorge  Bass  vầ bạn của ỏng,  Matthew Flinders.  Hai ỏng đã đặt chân lôn nhỉỄu vùng đẫc <v 
b<v h i í n  phía Đ ỏ n g ,  Đ ô n g -N a m  và phía Tây. Năm 1801, trong tư ởn g  trình của mình M.
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Flinders đả khầng định vung đăt mà ỏng đỗn là lục địa chứ khỏng phải là một hỏn đảo.  
Ông đả yỏu cầu đftl tên New Holland thành Australia Tên ĩĩìới này chinh thức  đượ c  gọl  
Cừ năm 1817.

IV. N h ư  vậy là đến đău thố kỷ XIX, ngườỉ  Âu đậc biột là người  Anh đả đ í n  đ ỉ ĩu  ỉra 
và có  những hỉều biết  c ơ  bản suỗt  theo chỉỄu dàỉ b ờ  biền 36.735 km của Austral ia .  Những  
tri thức  dó cố  vaỉ trồ đặc biệt quan trọng dẫn đến quyết  định đưa người  đến  định cư  của  
chính phủ Anh.  Sau chuyến định cư lịch sử năm 1788, người  Anh và những ngườỉ  Âu  
khác đả đến sinh sổng  ờ  Hobart  và Tasman năm 1803, Brisbane và O ee ns ỉand  1824, miền  
Tây năm 1829, Melbou rne  và Victoria 1835, Adela ide  1836, Darwin 1865.. .  Sự  gỉàu cố của  
Austral ia  đẫ cuốn hút hàng triệu người  đến định cư  trong suốt  Ih í  kỷ X IX .  Những khu 
cư  dân lớn từng  b ư ớ c  đ ư ợ c  hình thành và Irỏr nên nơi hội tụ của cộng  đftng c ư  dân o h i ỉ u  
dân tộc.

Một thời  kỳ mớỉ khám phá, khai thác vào sâu (rong lục địa Australia bát đău.

Austral ia  ngày nay, một c ư ờ ng  quốc  <y châu Á - Tháỉ Bình Dưcrng, một dân tộc với  
trên 17 triệu dân, thu thập bình quân đằu người  16.000 đô la/năm (1991)  đả ra đời  tờ  
những trang sử  đầy trăn trỏr như vậy.
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